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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.871 VNĐ/kg, giảm 48 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 43.581 VNĐ/kg, giảm 160 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 40.992 VNĐ/kg, giảm 283 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.512 VNĐ/kg, tăng 113 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.734 VNĐ/kg, giảm 110 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 76.790 VNĐ/kg, tăng 11.513 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 30/11-06/12/2024: 1 CNY= 3.338,7 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, gừng 

giảm; giá lê, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Trung Quốc đã mua 1,5 triệu 

tấn sầu riêng trong 10 tháng; 

❖ Trung Quốc cho phép nhập 

khẩu nho của Brazil; 

❖ FTA Philippines-Hàn Quốc 

thúc đẩy xuất khẩu trái cây 

của Philippines; 

❖ Dominica thúc đẩy sản xuất 

dâu tây bằng các đường 

hầm lớn; 

❖ Ngành công nghiệp nho tươi 

của Úc triển khai chương 

trình tiếp thị toàn cầu kéo dài 

5 năm; 

❖ Hồ đào của Peru được xuất 

khẩu sang Trung Quốc. 

ĐIỂM TIN 
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Số 47 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 10 
tháng năm 2024, khối lượng sầu riêng Trung 
Quốc nhập khẩu đạt xấp xỉ 1,5 triệu tấn, trị giá gần 
6,68 tỷ USD, tăng 10% về lượng và tăng 4,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan vẫn là 
thị trường cung cấp chính, nhưng đang phải chịu 
sự cạnh tranh rất lớn từ sầu riêng Việt Nam. [2] 

Ngày 2/12/2024, Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
đã ban hành thông báo về các yêu cầu kiểm dịch 
thực vật đối với nho Brazil nhập khẩu, cho phép 
nhập khẩu nho Brazil đáp ứng các yêu cầu liên 
quan. [3]  

Philippines  

Theo Tổng thống Philippines, sẽ có thêm nhiều 
loại trái cây khác được đưa vào thị trường Hàn 
Quốc sau khi hai nước phê chuẩn hiệp định 
thương mại tự dọ (FTA). Mức thuế quan hiện tại 
là 30% đối với chuối dự kiến sẽ được xóa bỏ trong 
vòng năm năm và mức thuế quan 36% đối với 
dứa chế biến trong vòng bảy năm. [4]  

Dominica 

Chính phủ Dominica đang tập trung nguồn lực 
vào việc tăng trưởng sản xuất dâu tây, tập trung 
vào các khu vực như Jarabacoa, Constanza, 
Ocoa, Hondo Valle và Azua.  

Quỹ Phát triển Nông nghiệp đặc biệt (FEDA) đã 
triển khai một dự án gồm 20 đường hầm 
Macrotunnel với ngân sách 165.400 USD, mỗi 
đường hầm có diện tích 12,5m2. Các công trình 
này nhằm mục đích bảo vệ mùa màng, tiết kiệm 
nước và giảm thiểu các vấn đề về sâu bệnh. [5] 

Úc 

Hiệp hội nho tươi Úc (ATGA) sẽ nắm quyền chỉ 

đạo một chương trình tiếp thị quốc tế kéo dài 5 

năm được thiết kế dành riêng cho người trồng 

nho và tập trung vào việc thúc đẩy nhận diện 

thương hiệu toàn cầu cho ngành.  

Chương trình sẽ nâng cao giá trị nho của Úc 

thông qua một phương pháp tiếp cận đa hướng, 

bao gồm: tư vấn ngành, chương trình bán lẻ và 

thương mại điện tử, phương tiện truyền thông và 

sự tham gia của người có sức ảnh hưởng, sự kiện 

thương mại và cơ hội kết nối, xây dựng thương 

hiệu và phát triển tài sản, và khuếch đại thông tin 

thị trường. [6]  

 

 

Peru 

Ngày 2/12/2024, Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

ban hành thông báo về yêu cầu kiểm tra, kiểm 

dịch đối với hồ đào Peru xuất khẩu sang Trung 

Quốc, cho phép nhập khẩu hồ đào Peru đáp ứng 

yêu cầu. Diện tích trồng hồ đào ở Peru gần 3.500 

ha, trong đó 70% tập trung ở vùng Ica, thời gian 

thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Hồ 

đào sản xuất ở Peru chủ yếu được xuất khẩu và 

thị trường tiêu thụ tập trung ở Châu Á, Mỹ và 

Châu Âu, Trung Quốc hiện là mục tiêu xuất khẩu 

chính của Peru ở Châu Á. [7] 

Xuất khẩu quýt của Peru tính đến hết tháng 

10/2024 đạt 296 triệu USD, kỳ vọng đạt 300 triệu 

USD vào cuối năm. Hoa Kỳ là thị trường dẫn đầu, 

chiếm 61% lượng hàng xuất khẩu, với mức tăng 

40% về khối lượng và tăng 43% về giá trị. Mexico 

và Panama cũng tăng trưởng đáng kể về cả khối 

lượng và giá trị. [8] 

Peru xuất khẩu 120 tấn mắc ca vào tháng 

10/2024, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023. Thị 

trường phân phối lớn nhất là Hoa Kỳ (chiếm 30% 

thị phần); Mexico (chiếm 27%), v.v. [9] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-da-mua-15-
trieu-tan-sau-rieng-trong-10-thang-d412251.html 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9678 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/96841
37/philippines-south-korea-fta-to-boost-tropical-
fruit-exports-with-phased-tariff-cuts/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/96833
52/dominican-republic-boosts-strawberry-
production-with-macrotunnels-and-exports/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/96841
71/australian-table-grape-industry-launches-five-
year-global-marketing-program/ 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/9680 

[8]:https://www.tridge.com/news/peruvian-
mandarin-exports-could-reach-300-mi-lejdnp 

[9]:https://www.tridge.com/news/peru-exported-
120-tons-of-maca-in-october-20-cakkmk 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 21.750 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.583 VNĐ/kg, giảm 333 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 102.500 VNĐ/kg, giảm 
18.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg, giảm 333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 17.000 VNĐ/kg, giảm 4.000 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 05/12/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 294 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

242 xe, mặt hàng khác là 52 xe. Cụ thể: (i) tồn 114 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 83 xe hoa quả; (ii) tồn 179 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 159 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 01 

xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe 

tồn tại cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và 

cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá dưa hấu, sầu riêng Ri6 

(loại đẹp), thanh long ruột 

trắng, cà chua giảm; giá 

xoài cát Chu tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 05/12/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 294 xe, trong đó 

có 242 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả cán đích 

sớm; 

❖ Việt Nam thu gần 1,1 tỷ USD 

từ xuất khẩu rau quả chế 

biến; 

❖ Thúc đẩy hợp tác nông 

nghiệp Việt Nam - Ba Lan; 

❖ Giá sầu riêng trái vụ giảm 

mạnh. 

 

 

 

ĐIỂM TIN 



 

Trang 4 
 

Báo cáo số 47 (09.12.2024) 
 

 

Xuất nhập khẩu  

Theo Vtv.vn, mục tiêu đề ra của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT cho ngành rau quả trong năm 2024 là giá 
trị xuất khẩu ước đạt từ 6 đến 6,5 tỷ USD. Tuy 
nhiên, theo thống kê từ ngành hải quan, giá trị xuất 
khẩu rau quả 11 tháng đã đạt khoảng 6,6 tỷ USD, 
chạm đích trước một tháng.  

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong 
11 tháng, xuất khẩu rau quả thắng lợi ở nhiều thị 
trường, mức tăng trưởng đạt trên hai con số, trong 
đó tăng nhiều nhất là xuất khẩu tới Thái Lan, Hàn 
Quốc, Đức, Canada, Trung Quốc và Mỹ. Với kết 
quả xuất khẩu như hiện nay, ngành rau quả Việt 
Nam sẽ lập mốc kỷ lục 7 tỷ USD, thậm chí có thể 
vượt mọi dự báo với con số 7,2 tỷ USD trong năm 
2024. [3]   

Việt Nam thu gần 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu rau 
quả chế biến 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 
tháng năm 2024, xuất khẩu rau quả chế biến đạt 
gần 1,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 
trước. Các sản phẩm từ dừa, hạt dẻ cười, xoài và 
mít tiếp tục là nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực.  
Mỹ, Nhật Bản là những thị trường mua nhiều rau 
quả chế biến từ Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghị 
định thư về xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông 
lạnh... ký với Trung Quốc, mở ra cơ hội cho doanh 
nghiệp nông sản trong nước tiếp cận thị trường tỷ 
dân. 

Theo đại diện Vinafruit, năm nay, rau chế biến dự 
kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 1,3 tỷ USD. [4] 

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Ba 
Lan 

Ngày 27/11/2024, phiên họp lần thứ ba của Tổ 
công tác Việt Nam - Ba Lan về hợp tác trong lĩnh 
vực nông nghiệp được tổ chức dưới sự đồng chủ 
trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt 
Nam Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Ba Lan Jacek Czerniak.  

Tại phiên họp, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác, 
tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật trong lĩnh vực bảo 
vệ thực vật và một số lĩnh vực khác thuộc phạm vi 
quản lý của hai Bộ. Để thực hiện hiệu quả Hiệp 
định EVFTA, Việt Nam và Ba Lan cần tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối. 
Việt Nam cũng đề nghị Ba Lan nghiên cứu nhập 
khẩu rau quả tươi, hoa quả đóng hộp, sản phẩm 
gỗ và hỗ trợ thực thi Quy định chống phá rừng của 
EU (EUDR).  [5]  

Giá sầu riêng trái vụ giảm mạnh 

Hai tuần qua, giá sầu riêng trái vụ tại miền Tây 
giảm sâu dù nguồn cung khan hiếm, gây áp lực lớn  

 

cho nông dân. Nguyên nhân giá giảm mạnh được 
cho là do nguồn cung sầu riêng Thái Lan vẫn còn 
nhiều trên thị trường, gây áp lực lớn lên giá trong 
nước. Đồng thời, một một số lô sầu riêng Việt Nam 
bị trả về do dư lượng kim loại nặng, làm giảm uy 
tín và sức cạnh tranh khi xuất khẩu. Ngoài ra, các 
nhà nhập khẩu Trung Quốc đã liên kết ép giá, đồng 
loạt giảm giá mua. 

Theo đại diện Vinafruit, nhận định mục tiêu xuất 
khẩu 3,5 tỷ USD sầu riêng trong năm nay khó đạt, 
dự kiến chỉ dừng lại ở mức khoảng 3,2 tỷ USD.  [6]  

Công nghệ và giống đặc sản nâng tầm chất 
lượng cam tươi FVF 

Vườn cam FVF của tập đoàn TH luôn đảm bảo đưa 
đến tay người tiêu dùng những quả cam tươi ngon, 
sạch và đạt chất lượng cao nhất. Cam FVF được 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, cam kết không 
dùng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu. 
Toàn bộ quy trình chăm sóc dinh dưỡng sử dụng 
100% phân bón nhập khẩu trực tiếp từ Israel kết 
hợp với phân bón hữu cơ Greenma của TH. Hệ 
thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel cùng các 
sản phẩm hữu cơ và quy trình chăm sóc tỉ mỉ, khoa 
học đã phát huy tác dụng trong việc bổ sung chất 
dinh dưỡng cho cây, giữ ấm bộ rễ, hạn chế tối đa 
sâu bệnh. [7] 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 47 (09.12.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu     21.500      21.750          250  

An Giang      14.000       14.000   

Đồng Tháp      15.000       15.000   

Tiền Giang      21.000       20.000      -1.000 

Vĩnh Long      36.000       38.000       2.000  

Dưa hấu       9.917       9.583         -333 

Cần Thơ         8.000          7.000     -1.000 

Đồng Tháp      10.000       10.000      

Tiền Giang      17.500       18.000          500  

Vĩnh Long         7.000          7.000   

Bến Tre         8.000          7.000      -1.000 

Hậu Giang         9.000          8.500         -500 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)   121.000    102.500     -18.500 

Cần Thơ    120.000        90.000     -30.000 

Đồng Tháp    120.000        95.000     -25.000 

Tiền Giang    129.000     125.000  -4.000 

Vĩnh Long    115.000     100.000    -15.000 

Thanh long ruột trắng     11.333      11.000         -333 

Long An       10.000        10.000      

Tiền Giang       15.000        14.000      -1.000 

Vĩnh Long         9.000          9.000                

Cà chua     21.000      17.000      -4.000 

Cà Mau       30.000        22.000      -8.000 

Tiền Giang       12.000        12.000                

 


